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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56, Cu=64; Pb=207; Ag=108.
Câu 1: Phương trình hóa học nào sau đây sai?

A. Cu + 2FeCl3 (dung dịch)  
[image: image1.wmf]¾¾®

 CuCl2 + 2FeCl2.
B. 2Na + 2H2O  
[image: image2.wmf]¾¾®

 2NaOH + H2.
C. Fe + ZnSO4 (dung dịch)  
[image: image3.wmf]¾¾®

 FeSO4  +  Zn.
D. H2 + CuO 
[image: image4.wmf]o
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 Cu + H2O.
Câu 2: Cho mô hình thí nghiệm điều chế và thu khí như hình vẽ sau:


[image: image5.png]



Phương trình hóa học nào sau đây không phù hợp với hình vẽ trên?

A. NH4Cl + NaNO2
[image: image6.wmf]¾¾®

 NaCl + N2 + H2O.
B. CaCO3 + HCl
[image: image7.wmf]¾¾®

 CaCl2 + CO2 + H2O.
C. Al4C3 + 12H2O
[image: image8.wmf]¾¾®

 4Al(OH)3 + 3CH4.
D. CaC2 + H2O
[image: image9.wmf]¾¾®

 Ca(OH)2 + C2H2.
Câu 3: Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể K2Cr2O7, sau đó thêm tiếp khoảng 1 ml nước và lắc đều để K2Cr2O7 tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là:

A. màu vàng chanh và màu da cam.
B. màu da cam và màu vàng chanh.
C. màu vàng chanh và màu nâu đỏ.
D. màu nâu đỏ và màu vàng chanh.
Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hóa: Fe 
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¾¾®

 FeCl3 
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 Fe(OH)3
(mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là:

A. NaCl, Cu(OH)2.
B. HCl, Al(OH)3.
C. Cl2, NaOH.
D. HCl, NaOH.

Câu 5: Amino axit X no, mạch hở, có công thức CnHmO2N. Biểu thức liên hệ giữa m và n là

A. m = 2n + 3.
B. m = 2n + 1.
C. m = 2n + 2.
D. m = 2n.
Câu 6: Khi nhỏ từ từ dung dịch AlCl3 cho tới dư vào dung dịch NaOH và lắc đều thì

A. đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa không tan lại.
B. đầu tiên không xuất hiện kết tủa, sau đó có kết tủa trắng keo.
C. đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan lại.
D. không thấy kết tủa trắng keo xuất hiện.
Câu 7: Cho các dãy chuyển hóa: 
[image: image12.wmf]NaOHHCldö
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X2 là :
A. H2NCH2COONa.
B. H2NCH2COOH.
C. ClH3NCH2COOH.
D. ClH3NCH2COONa

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
B. Xenlulozơ tan tốt trong nước và etanol.
C. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.
D. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H2SO4 đun nóng, tạo ra fructozơ.
Câu 9: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:

A.  Cu, Pb, Ag.
B.  Fe, Mg, Al.
C.  Cu, Fe, Al.
D. Fe, Al, Cr.
Câu 10: Trong một nhóm A, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử thì
A. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.
B. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần.
C. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.
D. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.
Câu 11: Cho các chất : saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Câu 12: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 13: Cho các phản ứng:

(a) Cl2  +  NaOH; 
(b) Fe3O4  +  HCl; 
(c) KMnO4  +  HCl; 

(d) FeO  +  HCl;  
(e) CuO  +  HNO3; 
(f) KHS  +  KOH. 

Số phản ứng tạo ra hai muối là

A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
Câu 14: Để hạn chế sự ăn mòn vỏ tàu đi biển (bằng thép), người ta gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) tấm kim loại nào dưới đây?

A. bạc.
B. kẽm.
C. đồng.
D. chì.
Câu 15: Khi làm thí nghiệm với HNO3 đặc, nóng thường sinh ra khí NO2. Để hạn chế tốt nhất khí NO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?
A. Xút.
B. Muối ăn.
C. Cồn.
D. Giấm ăn.
Câu 16: Ứng dụng không phải của kim loại kiềm là

A. Dùng chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp.
B. Dùng làm chất xúc tác trong nhiều phản ứng hữu cơ.
C. Dùng làm chất trao đổi nhiệt trong các lò phản ứng hạt nhân.
D. Điều chế kim loại hoạt động yếu hơn bằng phương pháp nhiệt luyện.
Câu 17: Cho các kim loại: Cr; W; Fe; Cu; Cs. Chiều tăng dần độ cứng của các kim loại là:

A. Cu < Cs < Fe < W < Cr.
B. Cs < Cu < Fe < Cr < W.
C. Cu < Cs < Fe < Cr < W.
D. Cs < Cu < Fe < W < Cr.
Câu 18: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH​3​NH​2, ​NH​3​, C6H5​OH (phenol), C6​H​5​NH​2​ (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

	Chất
	X
	Y
	Z
	T

	Nhiệt độ sôi (oC)
	182
	184
	-6,7
	-33,4

	pH (dung dịch nồng độ 0,001M)
	6,48
	7,82
	10,81
	10,12


Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Z là C​H3​NH​2​.
B. X là NH​3​.
C. Y là C​6​H​5​OH.
D. T là C​6​H​5​NH​2​.
Câu 19: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

A. thủy phân.
B. xà phòng hóa.
C. trùng hợp.
D. trùng ngưng.
Câu 20: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 
[image: image13.wmf]®

 FeSO4 + Cu. Trong phản ứng này xảy ra

A. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.
B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.
C. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.
D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.
Câu 21: Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là

A. CaCO3.
B.  BaCl2.
C. AlCl3.
D. Ca(HCO3)2.
Câu 22: Trong các chất: ancol propylic, metylfomat, axit butiric và etilen glycol, chất có nhiệt độ sôi nhỏ nhất là

A. axit oxalic.
B. etylen glicol.
C. axit butiric.
D. Metyl fomat.

Câu 23: Thực hiện phản ứng este hoá 0,5 mol hỗn hợp hai ancol đơn chức (có khối lượng m gam) với 30 gam axit axetic, hiệu suất phản ứng este hoá đối với mỗi ancol đều bằng h. Khối lượng este (gam) thu được là 

A. (m + 12)h.
B. (m + 30)h.
C. (m + 25,5)h.
D. (m + 21)h.
Câu 24: Thể tích khí Cl2 (đktc) cần dùng để oxi hóa hoàn toàn 7,8 gam kim loại Cr là

A. 2,52 lít.
B. 3,36 lít.
C. 1,68 lít.
D. 5,04 lít.
Câu 25: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trị của m là

A. 64,8.
B. 90,0.
C. 75,6.
D. 72,0.
Câu 26: Cho 11,6 gam muối FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3, thu được hỗn hợp khí CO2, NO và dung dịch X. Khi cho thêm dung dịch HCl dư vào dung dịch X thì dung dịch thu được hòa tan tối đa bao nhiêu gam bột Cu kim loại (biết rằng có khí NO bay ra)? 

Câu 27: Cho 7,8 gam kali tác dụng với 1 lít dung dịch HCl 0,1M, sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của V và m lần lượt là
A. 2,24 và 11,35.
B. 1,12 và 3,725.
C. 2,24 và 13,05.
D. 11,2 và 7,45.
Câu 28: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

(a) C3H4O2 + NaOH 
[image: image14.wmf]®

 X + Y

(b) X + H2SO4 (loãng) 
[image: image15.wmf]®

 Z + T

(c) Z + dung dịch AgNO3/NH3 (dư) 
[image: image16.wmf]®

 E + Ag + NH4NO3
(d) Y + dung dịch AgNO3/NH3 (dư) 
[image: image17.wmf]®

 F + Ag +NH4NO3
Chất E và chất F theo thứ tự là

A. (NH4)2CO3 và CH3COONH4.
B. (NH4)2CO3 và CH3COOH.

C. HCOONH​4 và CH3COONH4.
D. HCOONH4 và CH3CHO.

Câu 29: Xà phòng hóa hoàn toàn 89 gam chất béo X bằng dung dịch KOH, thu được 9,2 gam glixerol và m gam xà phòng. Giá trị của m là

A. 80,6.
B. 91,8.
C. 96,6.
D. 85,4.
Câu 30: X có công thức C4H14O3N2. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm 2 khí ở điều kiện thường và đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 31: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH)2 và KOH, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:
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Giá trị của V bằng bao nhiêu để thu được kết tủa cực đại ?

A. 
[image: image19.wmf]2,24V5,152.
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B. 
[image: image20.wmf]2,24V5,376.
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C. 
[image: image21.wmf]2,24V6,72.
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D. 
[image: image22.wmf]2,24V4,48.
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Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 17,6 gam FeS và 12 gam FeS2 cho toàn bộ khí thu được vào V ml dung dịch NaOH 25% (d =1,28 g/ml) Giá trị tối thiểu của V cần dùng là 

A. 50.
B. 100.
C. 200.
D. 150.
Câu 33: Cho khí CO dư đi qua ống chứa 0,2 mol MgO và 0,2 mol CuO nung nóng, đến phản ứng hoàn toàn, thu được x gam chất rắn. Giá trị của x là
A. 20,8.
B. 17,6.
C. 19,8.
D. 23,2.
Câu 34: Hỗn hợp X gồm metylamin, etylamin, propylamin có tổng khối lượng 21,6 gam và tỉ lệ về số mol tương ứng là 1 : 2 : 1. Cho hỗn hợp X trên tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa bao nhiêu gam muối? 

A. 39,12 gam.
B. 40,58 gam.
C. 36,2 gam.
D. 43,5 gam.
Câu 35: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng làm bay hơi cẩn thận dung dịch, thu được (m + 11,68) gam muối khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, sau phản ứng làm bay hơi cẩn thận dung dịch, thu được (m + 19) gam muối khan. Giá trị của m là

A. 35,4.
B. 38,92.
C. 38,61.
D. 36,6.

Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic, axit panmitic và các axit béo tự do đó), sau phản ứng thu được 17,472 lít CO2 (đktc) và 12,96 gam nước. Xà phòng hoá m gam X (H=90%) thì thu được b gam glixerol. Giá trị  của b là

A. 1,656.
B. 2,484.
C. 0,92.
D. 2,45.
Câu 37: Đốt cháy este 2 chức mạch hở X (được tạo từ axit cacboxylic no, đa chức, phân tử X không có quá 5 liên kết 
[image: image23.wmf]p

) thu được tổng thể tích CO2 và H2O gấp 5/3 lần thể tích O2 cần dùng. Lấy 21,6 gam X tác dụng hoàn toàn với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị lớn nhất của m là?

A. 28,0.
B. 26,2.
C. 24,1.
D. 24,8.
Câu 38: Hòa tan m gam hỗn hợp A gồm Mg, Al, MgO và Al2O3 bằng dung dịch HCl vừa đủ thì được dung dịch chứa (m + 70,295) gam muối. Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được 13,328 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 3,808 lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 
[image: image24.wmf]318
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, dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 162,15 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 30,99.
B. 36,18.
C. 40,08.
D. 29,88.
Câu 39: Dẫn 1 luồng hơi nước qua than nóng đỏ thì thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2, CO, H2, tỉ khối hơi của X so với H2 là 7,8. Toàn bộ V lít hợp khí X trên khử vừa đủ 24 gam hỗn hợp CuO, Fe2O3  nung nóng thu được rắn Y chỉ có 2 kim loại. Ngâm toàn bộ Y vào dung dịch HCl dư thấy có 4,48 lít H2 bay ra (ở đktc). Giá trị V là

A. 10,08.
B. 11,20.
C. 13,44.
D. 8,96.
Câu 40: Cho hỗn hợp A chứa hai peptit X và Y đều tạo bởi glyxin và alanin. Biết rằng tổng số nguyên tử O trong A là 13. Trong X hoặc Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Đun nóng 0,7 mol A trong KOH thì thấy có 3,9 mol KOH phản ứng và thu được m gam muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 66,075 gam A rồi cho sản phẩm hấp thụ hoàn toàn vào bình chứa Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 147,825 gam. Giá trị của m là                                   

A. 520,2.
B. 560,1.
C. 470,1.
D. 490,6.

----------- HẾT ----------
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